CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thuỷ sản
Mã môn học: MH 18
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 4(2) giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thủy sản là môn học trong chương trình đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+.
- Tính chất: Môn học thuộc lĩnh vực kỹ thuật mang tính lý thuyết, thuộc môn bắt buộc trong chương trình.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm cơ bản về thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, về dược lý học, về dược động học và tác động của dược phẩm lên cơ thể sống.


+ Giải thích được cơ chế tác động của thuốc, hóa chất lên cơ thể vật chủ, tác nhân gây bệnh và môi trường nuôi thủy sản

+ Xác định được các tác dụng cơ bản của từng loại thuốc, hóa chất thường dùng trong nuôi trồng thủy sản

+ Lựa chọn đúng phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất cho từng đối tượng nuôi và mô hình nuôi cụ thể.
- Kỹ năng

+ Phân loại được các loại thuốc và hóa chất thường dùng trong nuôi trồng thủy sản

+ Xác định đúng đúng loại thuốc, hóa chất phù hợp cho từng loại tác nhân gây bệnh
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong việc sử dụng thuốc và hóa chất thủy sản.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác khi sử dụng thuốc và hóa chất thủy sản

+ Có trách nhiệm trong việc sử dụng thuốc và hóa chất thủy sản
III. Nội dung môn học:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Dược lý học đại cương

1. Khái niệm cơ bản về thuốc, hóa chất
2. Sự vận chuyển, phân bố của thuốc và hóa chất  
3. Sự hấp thu của thuốc và hóa chất

4. Sự chuyển hóa và thải trừ của thuốc và hóa chất

5. Cơ chế tác dụng của thuốc, hóa chất

6. Cách tác dụng của thuốc và hóa chất

7. Một số yếu tố ảnh hưởng của thuốc và hóa chất
	11
	1

2

1

2

1

1

2
	
	1

	3
	Chương 2: Dược lý học chuyên khoa

1. Nhóm thuốc kháng sinh

2. Nhóm thuốc phòng trị bệnh ký sinh trùng và nấm

3. Hóa chất

4. Probiotic

5. Vitamin và khoáng
	7
	1

2

2

1

1
	
	

	4
	Chương 3: Ứng dụng thuốc, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

1. Các phương pháp dùng thuốc, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

2. Một số loại thuốc, hóa chất thường dùng trong nuôi trồng thủy sản

3. Một số thuốc hóa chất hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

4. Bài tập ứng dụng (tính toán lượng thuốc và hóa chất cần dùng)
	24


	2

2

2

2


	15
	1

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	6
	Cộng
	45
	26
	15
	4


2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu







Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của môn học,...
2. Nội dung 
2.1. Vị trí và tầm quan trọng của môn học 

2.2. Giới thiệu nội dung môn học

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn học

2.4. Mối quan hệ của môn học với môn học khác
Chương 1: Dược lý học đại cương




Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được khái niệm về thuốc, hóa chất thủy sản; cách tác động của thuốc, hóa chất; được quá trình vận chuyển, hấp thu, thải trừ của thuốc, hóa chất trong cơ thể động vật thủy sản.
- Phân biệt được thuốc hay hóa chất

- Vẽ sơ đồ và giải thích quá trình phân bố của thuốc trong cơ thể động vật thủy sản

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự tác động của thuốc và hóa chất trong điều trị bệnh
2. Nội dung 

1.1 Khái niệm cơ bản về thuốc, hóa chất

1.2 Sự vận chuyển, phân bố của thuốc và hóa chất  

1.3 Sự hấp thu của thuốc và hóa chất

1.4 Sự chuyển hóa và thải trừ của thuốc và hóa chất

1.5 Cơ chế tác dụng của thuốc, hóa chất

1.6 Cách tác dụng của thuốc và hóa chất

1.7 Một số yếu tố ảnh hưởng của thuốc và hóa chất

Bài tập: Cơ chế tác động của một loại hóa chất lên vi khuẩn
Kiểm tra định kỳ

Chương 2: Dược lý học chuyên khoa




Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được các nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh, công dụng của hóa chất; tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, cách sử dụng và bảo quản…từng loại kháng sinh; cơ chế tác động của hóa chất lên tác nhân gây bệnh

- Giải thích được cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn; 

- Phân loại được các nhóm thuốc kháng sinh và một số nhóm hóa chất thường dùng trong thủy sản

- Trình bày được khái niệm, vai trò của vitamin, khoáng và probiotic; nguồn gốc, công dụng, cách dùng, liều dùng của một số loại vitamin, khoáng chất và probiotic thường sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
2. Nội dung 

2.1 Nhóm thuốc kháng sinh

2.1.1 Các nhóm kháng sinh

2.1.1.1 Nhóm Beta lactamin

2.1.1.2 Nhóm Tetracyclines

2.1.1.3 Nhóm Amynosid và Macrolid  

2.1.1.4 Nhóm Sulfonamid, Quinolone và Flophenicol

2.1.2 Nguyên tắc sử dụng kháng sinh

2.1.3 Cách phối hợp kháng sinh

2.1.4 Tác dụng của kháng sinh

2.2 Nhóm thuốc phòng trị bệnh ký sinh trùng và nấm

2.2.1 Thuốc phòng trị nấm

2.2.2 Thuốc trị nội, ngoại ký sinh trùng

2.3 Hóa chất

2.3.1 Hóa chất diệt trùng nước, sát trùng dụng cụ 

2.3.2 Hoá chất xử lý bệnh chủ yếu là nấm, ký sinh trùng

2.3.3 Sản phẩm hữu cơ diệt cá

2.4 Probiotic

2.4.1 Khái niệm

2.4.2 Nguồn gốc

2.4.3 Vai trò

2.5 Vitamin và khoáng

2.5.1 Một số loại Vitamin

2.5.1.1 Vai trò

2.5.1.2 Nguồn gốc

2.5.1.3 Công dụng và cách dùng

2.5.2 Khoáng

2.5.2.1 Vai trò

2.5.2.2 Nguồn gốc

2.5.2.3 Công dụng và cách dùng

Bài tập: Cơ chế phân hủy vật chất hữu cơ của probiotic

Chương 3: Ứng dụng thuốc, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản 

Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu 

- Xác định được các phương pháp sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản; Phân tích được ưu nhược điểm của từng phương pháp sử dụng thuốc

- Phân loại được các nhóm thuốc, hóa chất dùng trong điều trị bệnh hay xử lý môi trường; 

- Xác định được một số loại thuốc, hóa chất  hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn ngành;

- Giải thích được nguyên nhân tại sao các loại thuốc, hóa chất này bị cấm hoặc hạn chế sử dụng.

- Tính toán liều lượng sử dụng thuốc và hóa chất trong môi trường nước

2. Nội dung 
2.1 Các phương pháp dùng thuốc, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

2.1.1 Ngâm

2.1.2 Tắm

2.1.3 Trộn thuốc vào thức ăn

2.1.4 Tiêm

2.2 Một số loại thuốc, hóa chất thường dùng trong nuôi trồng thủy sản

2.3 Một số thuốc hóa chất hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

2.4 Bài tập ứng dụng (tính toán lượng thuốc và hóa chất cần dùng)
Kiểm tra định kỳ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc:

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu: 

Lê Thị Kim Liên và Nguyễn Quốc Thịnh, 2010. Bài giảng Thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản. Khoa Thuỷ Sản, Trường Đại học Cần Thơ.
* Vật liệu: một số loại thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản.
4. Các điều kiện khác: 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức:
+ Khái niệm của thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

+ Kiến thức cơ bản về về dược lý học, dược động học và tác động của dược phẩm lên cơ thể sống. 

+ Cơ chế tác động của thuốc, hóa chất lên cơ thể vật chủ, tác nhân gây bệnh và môi trường nuôi thủy sản

+ Phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất cho từng đối tượng nuôi và mô hình nuôi cụ thể

- Kỹ năng

+ Phân loại được các loại thuốc và hóa chất thường dùng trong nuôi trồng thủy sản

+ Xác định đúng loại thuốc, hóa chất phù hợp cho từng loại tác nhân gây bệnh
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc 
2. Phương pháp: 
Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

Thời gian thi: 90 phút

Hình thức thi: Tự luận
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Bộ câu hỏi thi bao gồm trong các nội dung sau: 

- Khái niệm thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

- Con đường hấp thu, cơ chế tác động

- Kháng sinh, hóa chất, vitamin, khoáng, probiotic

- Phương pháp dùng thuốc
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học Thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thủy sản được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

Chương trình nhấn mạnh nội dung thực tế. Để giảng dạy được môn học này,  ngoài các kiến thức cơ bản, giảng viên cần quan sát học hỏi để kiến thức thực tế. Ngoài ra giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu. Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp:

- Hướng dẫn sinh viên nhận biết những kiến thức cơ bản về môn học thuốc và hóa chất trong thủy sản

- Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình.

- Trình chiếu các video clip liên quan đến nội dung bài học

- Động não (Brainstorming): 

+ GV nêu vấn đề cần giải quyết, quy định thời gian và cách làm việc

+ SV làm việc cá nhân, liệt kê nhanh các ý tưởng  

- Dạy học dựa trên vấn đề (Problem-based learning):  

+ GV nêu vấn đề cần thảo luận, quy định thời gian và cách chia sẻ

+ SV làm việc theo cặp, lắng nghe và trình bày ý kiến, bảo vệ và phản bác

- Tổ chức học tập theo nhóm (Group-based learning):

+ GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập. 

+ Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học tập và cùng hợp tác để thực hiện.

* Đối với người học:

- Nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp

- Chuẩn bị tốt các nội dung giáo viên giao việc về nhà

- Có ý thức liên hệ những kiến thức đã học vào thực tiễn

- Đọc tài liệu do giáo viên hướng dẫn

- Khảo sát thực tế.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sự vận chuyển, phân bố của thuốc và hóa chất  

- Sự hấp thu, chuyển hóa và thải trừ của thuốc và hóa chất

- Cơ chế tác dụng của thuốc, hóa chất

- Cách sử dụng của thuốc và hóa chất

- Kháng sinh, hóa chất, vitamin, khoáng, probiotic

- Phương pháp dùng thuốc

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bùi Quang Tề, 2006. Giáo trình Bệnh học thủy sản. Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I.

- Từ Thanh Dung, 2005. Giáo trình bệnh học thủy sản. Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ . 

